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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2016
CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Công văn số 2989/TTCP-KHTCTH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 1459/TTr-TTTH ngày 14 tháng 12 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016 kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, cấp tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Đình Xứng


 
KẾ HOẠCH
THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 5331/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại và giải quyết tố cáo
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 07/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn”; các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch của đơn vị mình, định kỳ báo cáo Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 02/7/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Thực hiện các giải pháp trong Thông báo Kết luận số 130/TB-TW ngày 10/01/2008; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; kiến nghị biện pháp giải quyết kịp thời.
- Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở, phục vụ bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội Khóa XIV. Tập trung chỉ đạo thẩm tra, xác minh các vụ việc khiếu kiện đông người ngay tại cơ sở, phấn đấu giải quyết đạt tỷ lệ trên 90% số vụ việc khiếu kiện phát sinh.
- Tiếp tục rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Trong đó tăng cường việc tổ chức đối thoại với công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.
2. Công tác thanh tra
a) Về thanh tra hành chính
Đẩy mạnh thanh tra hành chính trên các lĩnh vực tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các chính sách xã hội, cụ thể:
- Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách: Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách tại một số huyện, thị xã, thành phố; thanh tra hoạt động tài chính tại một số đơn vị sự nghiệp; thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Tập trung thanh tra dự án đầu tư xây dựng tại một số huyện.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra.
- Các huyện, thị xã, thành phố tập trung thanh tra trên một số lĩnh vực trọng tâm như: Quản lý, sử dụng ngân sách xã và các khoản thu đóng góp của nhân dân; thanh tra các khoản thu đóng góp của nhà trường; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các xã; thanh tra công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt công tác xử lý sau thanh tra.
b) Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
- Thực hiện tốt việc phối hợp trong xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch năm 2016, tránh chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.
- Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và công tác quản lý tài chính, tài sản, mua sắm tài sản công, thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc.
- Tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành và tiêu chuẩn, quy phạm chuyên ngành, về chất lượng quy hoạch, công tác lập quy hoạch, cấp giấy phép, tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật của ngành, gắn với mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật. Tập trung vào các lĩnh vực mà dư luận quan tâm như:
+ Thanh tra việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh; quản lý cấp phép xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, công tác quy hoạch, lập quy hoạch, hoạt động quản lý mua bán nhà, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật; chất lượng công trình xây dựng, quy hoạch xây dựng đặc biệt là việc quy hoạch các mặt bằng khu dân cư mới; công tác quản lý, sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường; bảo vệ hạ tầng công trình giao thông, hành lang an toàn đường bộ.
+ Công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức, việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức; việc ban hành, phát hành văn bản; việc khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ thực vật, gia súc gia cầm.
+ Thanh tra chính sách lao động, an toàn lao động, việc làm, dạy nghề nông thôn; việc dạy thêm, học thêm, các khoản thu đóng góp của nhà trường; công tác biên tập, hoạt động xuất bản, in, phát hành; việc chấp hành về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa.
- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra đối với cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
- Tăng cường thực hiện các giải pháp thực hiện theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tới cán bộ và các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Công an, Kiểm sát, Toà án, Kiểm tra và Tổ chức Đảng các cấp. trong việc trao đổi thông tin về phòng, chống tham nhũng.
- Tiếp tục tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc rà soát, bổ sung và ban hành các quy định nhằm phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là việc hoàn thiện thể chế, công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước nhằm hạn chế phát sinh tham nhũng; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập.
- Tăng cường thanh tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2012/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4. Công tác xử lý sau thanh tra
- Thanh tra tỉnh tham mưu, đề nghị trình Ban chấp hành Tỉnh ủy khóa XVIII ban hành Đề án: “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xử lý sau thanh tra”.
- Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra trong lĩnh vực và trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra thuộc thẩm quyền của địa phương, đơn vị mình.
5. Công tác xây dựng lực lượng
- Đề nghị cấp có thẩm quyền kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự của Thanh tra huyện, Thanh tra sở đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ được giao; quan tâm, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; xét, đề nghị chuyển ngạch, nâng ngạch, đề bạt, luân chuyển và bổ nhiệm đủ các chức danh lãnh đạo của các tổ chức thanh tra trong tỉnh.
- Tăng cường quản lý, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, của ngành trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THANH TRA TỈNH
1. Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại và giải quyết tố cáo
Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chung của toàn ngành, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp việc tiếp công dân phục vụ bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội Khóa XIV.
- Cài đặt, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan Thanh tra tỉnh theo Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 02/7/2015 của UBND tỉnh.
- Tiếp tục tổ chức và chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 07/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và Đề án 1-1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và đề án trong quý IV/2016.
- Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo khi Chủ tịch UBND tỉnh giao; phối hợp với các cấp, các ngành rà soát, kiến nghị biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, trong việc chấp hành quy định về tiếp công dân; việc rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài.
2. Về thanh tra
2.1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, trong việc thực hiện chức năng thanh tra; thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra.
2.2. Thanh tra tỉnh tiến hành các cuộc thanh tra sau:
- Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách:
+ Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách tại 04 huyện: Lang Chánh, Triệu Sơn, Quan Hóa, Thành phố Thanh Hóa.
+ Thanh tra hoạt động tài chính tại 10 Bệnh viện, gồm: Bệnh viện mắt, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Phục hồi chức năng Sầm Sơn; các bệnh viện đa khoa tuyến huyện: Nga Sơn, Nông Cống, Quan Hóa, Như Xuân, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia.
+ Thanh tra hoạt động tài chính tại 11 trường học, gồm: Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trường Cao đẳng Y, Trường Cao đẳng Thể dục thể thao, Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa, Trường THPT Đào Duy Từ, Trường THPT Hàm Rồng, Trường THPT Quảng Xương 1, Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa), Trường THPT thị xã Sầm Sơn.
+ Thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước tại 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (có Danh sách kèm theo).
- Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng, tuyển dụng công chức, viên chức:
Thanh tra việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động tại 04 huyện: Yên Định, Như Thanh, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, các sở: Y tế và một số đơn vị trực thuộc, Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị trực thuộc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi.
- Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:
+ Thanh tra các dự án do Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế làm chủ đầu tư.
+ Thanh tra một số dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.
+ Thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản tại 04 huyện: Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Bỉm Sơn, Đông Sơn.
- Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai:
+ Thanh tra một số dự án có sử dụng đất tại: thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn, các huyện: Hoằng Hoá, Thọ Xuân.
- Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước của ngành, địa phương về cải cách thủ tục hành chính; mức độ hoàn thành nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; việc thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng năm 2014, 2015 tại 04 đơn vị cấp huyện (Quảng Xương, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Bá Thước) và 04 đơn vị cấp Sở (Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hoá thể thao và Du lịch).
- Thực hiện thanh tra đột xuất do Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.
- Thực hiện việc thanh tra lại đối với các cuộc thanh tra của cấp huyện, cấp sở khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010.
3. Về phòng, chống tham nhũng
Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, cụ thể:
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020;
- Chỉ đạo, thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về phòng ngừa tham nhũng, cụ thể: việc công khai minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, quản lý đất đai và công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức.
- Xem xét việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra; việc xử lý các thông tin, giải quyết tố cáo liên quan đến tham nhũng; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy định và kiểm tra các nội dung khác có liên quan.
- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
4. Công tác xử lý sau thanh tra.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ về yêu cầu nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, tham mưu, đề nghị trình Ban chấp hành Tỉnh ủy khóa XVIII ban hành Đề án: “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xử lý sau thanh tra”.
5. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng.
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chủ động làm việc với Chủ tịch UBND cấp huyện và Giám đốc các sở, ngành (những đơn vị có nhiều khiếu kiện, chất lượng thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thấp, lực lượng thanh tra chưa đạt yêu cầu), để bàn biện pháp tháo gỡ và tăng cường lực lượng thanh tra sở, thanh tra huyện.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, công chức trong ngành; làm tốt công tác bổ nhiệm, chuyển ngạch, nâng ngạch thanh tra viên; đề nghị cấp thẩm quyền bổ nhiệm đủ chức danh lãnh đạo thanh tra các cấp.
- Tiếp tục chỉ đạo, động viên công chức trong ngành thanh tra thực hiện tốt cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và Quy chế văn hóa công sở.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Chánh Thanh tra tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung đã được phê duyệt trong Kế hoạch này. Trong đó, tập trung, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo từng nội dung, lĩnh vực công tác được phân công và phê duyệt để triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất.
2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này chỉ đạo các tổ chức thanh tra chủ động khảo sát, xử lý chồng chéo về công tác thanh tra, kiểm tra và xây dựng kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016, gửi về Thanh tra tỉnh để điều chỉnh chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra trên địa bàn tỉnh. Khi có ý kiến thống nhất của Thanh tra tỉnh, Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.
 
DANH SÁCH
CÁC DOANH NGHIỆP THANH TRA THUẾ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 5331/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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	Mã số thuế
	Tên người nộp thuế
	Tên ngành nghề KD chính
	Số nhà/Đường phố
	Tên Phường/ Xã
	Tên Quận/Huyện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	2800148778
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh
	Xây dựng nhà các loại
	Nhà N2, chợ đầu mối hoa quả thực phẩm
	Phường Đông Hương
	Thành phố Thanh Hóa

	2
	2800225648
	Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	Số 232 đường Trường Thi
	Phường Trường Thi
	Thành phố Thanh Hóa

	3
	2800231948
	Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa
	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
	Số 232 Trần Phú
	Phường Lam Sơn
	Thành phố Thanh Hóa

	4
	2800238397
	Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa
	Sản xuất SP thuốc lá
	Thị trấn Hà Trung
	Thị trấn Hà Trung
	Huyện Hà Trung

	5
	2800648756
	Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng và Luyện kim Thanh Hóa
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
	Khu đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi
	Phường Đông Hương
	Thành phố Thanh Hóa

	6
	2800672607
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa
	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
	Số 37 Bà Triệu
	Phường Đông Thọ
	Thành phố Thanh Hóa

	7
	2800715307
	Công ty TNHH Hoàng Tuấn
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
	KCN và đô thị Hoàng Long
	Xã Hoằng Long
	Thành phố Thanh Hóa

	8
	2800725150
	Công ty TNHH Thanh Sơn
	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
	Phố Trung Sơn
	Phường An Hoạch
	Thành phố Thanh Hóa

	9
	2800813618
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phúc Thành
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	SN 171 Thành Thái
	Phường Đông Thọ
	Thành phố Thanh Hóa

	10
	2800190392
	Công ty TNHH một thành viên quản lý Đường sắt Thanh Hóa
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	Số 46 Đại lộ Lê Lợi
	Phường Tân Sơn
	Thành phố Thanh Hóa

	11
	0304186356-001
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tại Thanh Hóa
	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
	Thôn Tam Sơn
	Xã Tân Trường
	Huyện Tĩnh Gia

	12
	2801077777
	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tự Lập
	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
	Cụm công nghiệp làng nghề
	Xã Đông Hưng
	Thành phố Thanh Hóa

	13
	2800846807
	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	Số 306 đường Bà Triệu
	Phường Đông Thọ
	Thành phố Thanh Hóa

	14
	2800761938
	Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Đạt
	Xây dựng nhà các loại
	Lô số 7, KCN Tây Bắc Ga giai đoạn 2
	Phường Đông Cương
	Thành phố Thanh Hóa

	15
	2800803803
	Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Thanh Hóa
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
	Đại Lộ Lê Lợi
	Phường Đông Hương
	Thành phố Thanh Hóa

	16
	2800941472
	Công ty Cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
	Số 264 khu B, đường Bà Triệu
	Phường Đông Thọ
	Thành phố Thanh Hóa

	17
	2800962521
	Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa
	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
	Lô B, Khu Công nghiệp Lễ Môn
	Phường Quảng Hưng
	Thành phố Thanh Hóa

	18
	2801079478
	Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	Thôn Điền Giang
	Xã Điền Lư
	Huyện Bá Thước

	19
	2801158088
	Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 8
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
	Lô C3, khu công nghiệp Lễ Môn
	Phường Quảng Hưng
	Thành phố Thanh Hóa

	20
	2801158899
	Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 9.
	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
	Số 134 Phố Cao Sơn
	Phường An Hoạch
	Thành phố Thanh Hóa

	21
	2801902691
	Công ty Cổ phần Bột cá Thanh Hoa
	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
	Số nhà 210 Đội Cung
	Phường Trường Thi
	Thành phố Thanh Hóa

	22
	2801902701
	Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia
	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
	Lô D, Khu công nghiệp Lễ Môn
	Phường Quảng Hưng
	Thành phố Thanh Hóa

	23
	2800827794
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Linh
	Xây Dựng Công Trình
	Đội 1
	 
	Hoằng Hóa

	24
	2800722417
	Công ty Cổ phần Đông bắc
	Xây dựng
	Lô 42N2 Khu đô thị Đông Bắc Ga
	P Đông Thọ
	Thành phố

	25
	2800451460
	Công ty Cổ phần VLXD Hùng Cường
	Sản xuất VLXD từ đất sét XD nhà các loại
	xã Định Công
	 
	Yên Định

	26
	2800864570
	Công ty Cổ phần XD và ĐTPT Nông thôn Miền Tây
	XD Công trình kỹ thuật dân dụng
	xã Tén Tằn
	 
	Mường Lát

	27
	2800756254
	Tổng Công ty cổ phần Thành Trung
	Xây dựng dân dụng
	490 Đại lộ Lê Lợi
	 
	Thành phố Thanh Hóa

	28
	2801836752
	Công ty Cổ phần Đầu tư 289
	Hoạt động tư vấn kiến trúc, xây dựng dân dụng
	479 Trần Hưng Đạo
	phường Nam Ngạn
	Thành phố Thanh Hóa

	29
	2801023549
	Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và xây dựng Thịnh Phát
	Hoạt động tư vấn kiến trúc, xây dựng dân dụng
	479 Trần Hưng Đạo
	phường Nam Ngạn
	Thành phố Thanh Hóa

	30
	2800177761
	Tập đoàn Xây dựng Miền Trung
	XD Công trình kỹ thuật dân dụng
	479 Trần Hưng Đạo
	phường Nam Ngạn
	Thành phố Thanh Hóa


 
